
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230209-

0018

 NGUYỄN 

THỊ 
YẾN 64195003711 29/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/12/1995

xã Sơ Pai, 

huyện KBang, 

tỉnh Gia Lai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp đại 

việt 

TPHCM

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7277 Cấp mới

Cấp mới (31 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Hồ sơ đủ điều kiện (31 HS)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 164

(Ban hành kèm Quyết định số 122/QĐ-SYT   ngày 13 tháng  02   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

2

000.00.1

2.H19-

230209-

0019

 NGUYỄN 

THỊ 
TUYẾT 24195009972 9/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/05/1995

Khu phố 

Hƣơng Phƣớc, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp đại 

việt 

TPHCM

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7278 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

230209-

0020

 ĐỖ THỊ 

LAN 
NHI 68196009886 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/10/1996

84 Thôn Hải 

Ninh, xã Ninh 

Loan, huyện 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7279 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230209-

0022

 TRẦN 

HỒNG 
THUY 70188003599 27/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/11/1988

xã Thanh Phú, 

thị xã Bình 

Long, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7280 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

230209-

0002

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

PHƢỢNG 334652723 5/1/2018
CA Trà 

Vinh
29/12/1991

Ấp Tƣ, xã Mỹ 

Long Nam, 

huyện Cầu 

Ngang, tỉnh 

Trà Vinh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp 

Quân Y 

2

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7281 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230209-

0012

Trần Diệu An 75197005591 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/12/1997

E595A KP5A, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

bàng

 Nhà 

thuốc; 

Cơ sở 

bán 

buôn 

thuốc, 

nguyên 

liệu làm 

thuốc

7282 Cấp mới

1

000.00.1

2.H19-

230209-

0003

Lê Bích Ngọc 31193021696 27/12/2021
CA Đồng 

Nai
30/06/1993

33/3v, tổ 20, 

khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

y tế 

Đồng nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7283 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

8

000.00.1

2.H19-

230209-

0008

Nguyễn 

Chí 
Trung 60083005558 15/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1983

109, CMT8, tổ 

1, khu phố 7, 

thị trấn Võ 

Xu, huyện 

Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7284

cấp mới 

thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

3602/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI cấp 

15/11/201

8 (thay 

đổi trình 

độ chuyên 

môn)

9

000.00.1

2.H19-

230208-

0012

TRầN THỊ 

KIM 
NGÂN 75197014825 11/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/09/1997

Tổ 8, khu phố 

1, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7285 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

230208-

0002

LẠI THỊ 

THU 
HẰNG 35188004896 3/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1988

Số 82, Tổ 3A, 

Khu phố 5, thị 

xã Bến Cát, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7286 cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

230208-

0004

DƢƠNG 

THỊ 
TRƢỜNG 75186009092 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/12/1986

Số 67/9, Khu 

phố Tân Phú 

2, phƣờng Tân 

Bình, Thành 

phố Dĩ An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7287 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

230208-

0005

VŨ THỊ 

THANH 
HÀ 37177010331 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/11/1977

51/11, Khu 

Phố Long 

Điềm, phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7288 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.1

2.H19-

230208-

0006

PHẠM 

TRẦN 

MAI 

LY 75184017246 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/9/1984

214B/N Ấp 

Phúc Nhạc, xã 

Gia Tân 3, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Bách 

Khoa 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7289 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

230208-

0007

 NGUYỄN 

DUY 
PHƢƠNG 72092000287 3/8/2015

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

18/03/1992

Khu phố Gia 

Huỳnh, thị 

trấn Trảng 

Bàng, huyện 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7290 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

230208-

0008

 VŨ 

NGỌC 

QUỲNH 

NHƢ 75193001136 6/7/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/06/1993

46/11, khu phố 

Long Điềm, 

phƣờng Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7291 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

230208-

0009

 NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

TRINH 77190010694 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/11/1990

Ấp Nhân Trí, 

xã Xuyên 

Mộc, huyện 

Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7292 Cấp Mới

17

000.00.1

2.H19-

230208-

0010

 THẠCH 

NGỌC 

XUÂN 

GIÀU

72193002105 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/01/1993

ấp Phƣớc Bình 

2, xã Suối Đá, 

huyện Dƣơng 

Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7293 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

230206-

0010

VÕ THỊ 

NHẬT 
LINH 75179009384 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/05/1979

Khu 3, khu 

phố 114, thị 

trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2022

Cao 

đẳng y tế 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7294 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

19

000.00.1

2.H19-

230206-

0012

LÊ THỊ LỰU 38183044858 27/04/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/9/1983

B12, Chung 

cƣ Cầu Hang, 

phƣờng Hóa 

An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Đồng 

Nai

 Nhà 

thuốc
7295 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

230206-

0014

 LÊ THỊ 

BÍCH 
HỒNG 34194016131 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/01/1994

xã Đông Hà, 

huyện Đức 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

trung 

tâm y tế 

nam 

định

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7296 cấp mới

1

000.00.1

2.H19-

230206-

0015

 VŨ 

TRẦN 

ĐAN 

PHƢỢNG 75197002183 8/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/4/1997

xã Phú Lập, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

trƣờng 

cao đẳng 

y tế 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7297 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

230206-

0016

 VŨ THỊ 

BÍCH 
PHƢƠNG 92193002695 29/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/01/1993

Ấp H1, xã 

Thạnh An, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao 

đẳng y tế 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7298 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

230206-

0017

 NGUYỄN 

THỊ 
HỒNG 75198017527 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/07/1998

Ấp Cọ Dầu 1, 

xã Xuân 

Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y tế 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7299 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

230206-

0018

 PHAN 

THỊ MINH 
TÚ 215300523 20/09/2013

CA Bình 

Định
17/03/1992

phƣờng Quang 

Trung, thành 

phố Qui Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Âu 

Việt

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7300 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

230206-

0021

HOÀNG 

THỊ MAI 
HOA 272399160 24/05/2010

Công an 

tỉnh 

Đồng Nai

11/6/1975

59/55/28 khu 

phố 1, phƣờng 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7301 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

230206-

0019

 ĐÀO THỊ LƢƠNG 260954530 21/03/2016
CA Bình 

Thuận
13/03/1985

xã Nam 

Chính, huyện 

Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7302 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

27

000.00.1

2.H19-

230206-

0028

TRẦN THỊ 

NGỌC 
DUNG 89194024029 3/6/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/9/1994

phƣờng Long 

Phú, thị xã 

Tân Châu, tỉnh 

An Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7303 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

230203-

0006

Vũ Thị 

Bình 
An 75190015638 8/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/10/1990

Ấp 1, xã Sông 

Nhạn, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Đồng 

Nai

 Nhà 

thuốc
7304

Cấp mới 

Cấp mới 

thay thế 

chứng chỉ 

hành nghế 

số 

2658/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

30/5/2015

29

000.00.1

2.H19-

230203-

0005

Đặng Thị 

Mỹ 
Trinh 75189018111 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/5/1989

Ấp Hƣng 

Nghĩa, xã 

Hƣng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7305

Cấp mới 

thay thế 

chứng chỉ 

hành nghế 

số 

2659/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

30/5/2015



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

30

000.00.1

2.H19-

230203-

0003

Đinh Thị 

Mỹ 
Hạnh 75198002164 20/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1998

Ấp 11, xã 

Bình Sơn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y tế 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7306 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

230206-

0025

Nguyễn 

Tiểu 
Phƣơng 19195005738 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1995

Khu phố Long 

Đức 3, phƣờng 

Tam Phƣớc, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7308 cấp mới

Tổng cộng: 31 Hồ Sơ (19 DSĐH,  08 DSTH, 02 DHCNTH, 2 DSCĐ )
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